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 DANH MỤC MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT  
 

A  véc tơ, hàm phi tuyến 

 ,a x t  véc tơ hệ số dịch chuyển 

, ,c   hệ số hằng số 
B véc tơ, hàm tuyến tính tương đương 
b, k hệ số tuyến tính hóa tương đương 

,i jb k  hệ số tuyến tính hóa thành phần thứ i, thứ j 

,ttb h  hệ số cản tuyến tính 

C hệ số chuẩn hóa 

1, ttc k  hệ số độ cứng tuyến tính 

3 5,c c   hệ số độ cứng phi tuyến 

 1 2 12, ,xxD t t D  hiệp phương sai 

 kd   tỉ số các hệ số tuyến tính hóa theo các tiêu chuẩn 

 đối ngẫu có trọng số và kinh điển 

   _ _,S ts S kdd d   tỉ số không thứ nguyên của minS 

 x  hàm Delta Dirac 

,E       kỳ vọng toán 

 ,e x x  sai số phương trình 

 F x  hàm phân phối xác suất 

FPK phương trình Fokker-Planck-Kolgomorov 

   ,f t u t  kích động ngoài 

 ,g x x  hàm phi tuyến của dịch chuyển và vận tốc 

 ,H x x  hàm tổng năng lượng 

 ,K x t  ma trận hệ số khuyếch tán 

 1 2,R t t  hàm tương quan 

   hệ số trở về 
m khối lượng 

xm  trung bình xác suất 

minS giá trị cực tiểu của tiêu chuẩn tuyến tính hóa 
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  mức độ phụ thuộc tuyến tính 

n  mô men trung tâm 

nm  mô men liên kết trung tâm 

P   xác suất của một sự kiện 

p,  p   trọng số, hàm trọng số 

   , ,p x p x x  hàm mật độ xác suất một chiều, hai chiều 

 0 0, ,p x t x t  mật độ xác suất chuyển tiếp 

r hệ số tương quan 
r2 hệ số tương quan bình phương 
S biểu thức của sai số phương trình 

 xS   hàm mật độ phổ 

0S  mật độ phổ hằng số 

T chu kỳ dao động 

0 1 2, , ,t t t t  thời gian 

  độ trễ 

 U x  hàm thế năng 

u, v véc tơ 

   ,v t x t  vận tốc 

X, Y biến ngẫu nhiên 

 x t  dịch chuyển 

 x t  gia tốc 

  góc giữa hai véc tơ 

 t  quá trình Wiener  

 t  quá trình ồn trắng 

 cường độ của ồn trắng 

x  độ lệch chuẩn 
2
x  phương sai 

  tần số của kích động 

0  tần số dao động tự do 
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